
ĀY BAN NHÂN DÂN 
TàNH GIA LAI 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGH)A VIÞT NAM 
Đ÷c l⌀p - T³ do - Hcnh ph甃Āc 

  SĀ:              /QĐ-UBND Gia Lai, ngcy       thcng         năm 2024 
 

  
 

QUY¾T ĐÞNH 
Công bß Danh mÿc thā tÿc hành chính sÿa đßi, bß sung trong 

 l*nh v³c T¿n sß vô tuy¿n đißn thu÷c phcm vi chăc n�ng qu¿n lý  
cāa Sá Khoa hác và Công nghß  

 

 
CHĀ TÞCH ĀY BAN NHÂN DÂN TàNH 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngcy 16 thcng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sĀ 63/2010/NĐ-CP ngcy 08 thcng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soct thủ tục hcnh chính; Nghị định sĀ 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 

8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sĀ điều của ccc nghị định liên 
quan đến kiểm soct thủ tục hcnh chính;  

Căn cứ Nghị định sĀ 118/2025/NĐ-CP ngcy 09 thcng 6 năm 2025 của 
Chính phủ về thực hiện thủ tục hcnh chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
tại Bộ phận Một cửa vc Cổng Dịch vụ công quĀc gia; 

Căn cứ Thông tư sĀ 02/2017/TT-VPCP ngcy 31 thcng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soct thủ 
tục hcnh chính;  

Căn cứ Quyết định sĀ 1625/QĐ-KHCN ngcy 04 thcng 7 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học vc Công nghệ về việc công bĀ thủ tục hcnh chính sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực Tần sĀ vô tuyến điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Khoa học vc Công nghệ. 

Theo đề nghị của Gicm đĀc Sở Khoa học vc Công nghệ tại Tờ trình sĀ        
05/TTr-SKHCN ngày 09 tháng 7 năm 2025. 
 

 

QUY¾T ĐÞNH: 
 

 

Điều 1. Công bĀ kèm theo Quyết định này Danh mÿc 03 thā tÿc hành chính 
được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tần sĀ vô tuyến điện thuộc phạm vi chức 
năng quản lý cāa Sở Khoa học và Công nghệ đã được công bĀ theo Quyết định sĀ 
1625/QĐ-KHCN ngày 04 tháng 7 năm 2025 cāa Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

 Điều 2. Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định sĀ 645/QĐ-UBND 

ngày 26 tháng 6 năm 2025 cāa Chā tịch Āy ban nhân dân tỉnh công bĀ Danh mÿc 
trong lĩnh vực Tần sĀ vô tuyến điện thuộc phạm vi chức năng quản lý cāa Sở 
Khoa học và Công nghệ. 
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 Điều 3. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm rà soát, chā trì, phĀi 
hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo, trình Chā tịch Āy ban nhân dân 
tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thā tÿc hành được công bĀ tại Điều 1 

Quyết định này theo quy định. 
  Điều 4. Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh, Giám đĀc Sở Khoa học và 

Công nghệ, Giám đĀc Trung tâm Phÿc vÿ hành chính công tỉnh và các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này  kể 
từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Văn phòng Chính phā (Cÿc Kiểm soát TTHC); 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- TT Tỉnh āy, TT HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Bưu điện tỉnh; 
- VNPT Gia Lai; 

- LĐVP UBND tỉnh; 
- P.HC-TC; 

- Lưu: VT, KGVX, PVHCC. 

KT. CHĀ TÞCH 
PHÓ CHĀ TÞCH 

 
 

Lâm H¿i Giang 



 

1 

 

 
 

DANH MþC THĀ TþC HÀNH CHÍNH SþA ĐÞI, BÞ SUNG TRONG L)NH VþC T¾N SÞ VÔ TUY¾N ĐIÞN 
 THUÞC PH¾M VI CHĂC N�NG QU¾N LÝ CĀA Sà KHOA HàC VÀ CÔNG NGHÞ  

(Ban hcnh kèm theo Quyết định sĀ           /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

 
 

STT 
Tên TTHC Thßi hcn gi¿i 

quy¿t 

Đßa điểm ti¿p 
nh⌀n và tr¿ k¿t 
qu¿ gi¿i quy¿t 

TTHC 

Ti¿p nh⌀n 
và tr¿ k¿t 
qu¿ qua 
BCCI 

Măc đ÷ 
DVC 
tr³c 

tuy¿n 

Phí,  
lß phí (n¿u 

có) 
C�n că pháp lý 

TTHC 
liên 

thông Mã sß TTHC 
Thā tÿc hành chính công bß theo Quy¿t đßnh sß 1625/QĐ-KHCN ngày 04/7/2025 cāa B÷ trưáng B÷ Khoa hác và Công nghß  

1 

Cấp Giấy phép sử 

dÿng tần sĀ và 

thiết bị vô tuyến 

điện đĀi với mạng 

thông tin vô tuyến 

điện nội bộ 

2.002788.H21 

 

22 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ đầy đā, 

đúng quy định. 

 

Trung tâm Phÿc 
vÿ hành chính 
công tỉnh, Địa 
chỉ: 127 Hai Bà 
Trưng, phường 
Quy Nhơn hoặc 
sĀ 69 Hùng 
Vương, phường 
Pleiku, tỉnh Gia 
Lai 

Có 
Toàn 

trình 

Theo quy định 
cāa Bộ Tài 

chính 

- Luật Tần sĀ vô tuyến 

điện ngày 23/11/2009 

và Luật sửa đổi, bổ 

sung một sĀ điều cāa 

Luật Tần sĀ vô tuyến 

điện ngày 09/11/2022; 

- Nghị định sĀ 

133/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 cāa Chính 

phā. 

- Thông tư sĀ 
265/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 cāa 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính. 

-Thông tư sĀ 
64/2025/TT-BTC ngày 

Cấp 
tỉnh 

690 14 7
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STT 
Tên TTHC Thßi hcn gi¿i 

quy¿t 

Đßa điểm ti¿p 
nh⌀n và tr¿ k¿t 
qu¿ gi¿i quy¿t 

TTHC 

Ti¿p nh⌀n 
và tr¿ k¿t 
qu¿ qua 
BCCI 

Măc đ÷ 
DVC 
tr³c 

tuy¿n 

Phí,  
lß phí (n¿u 

có) 
C�n că pháp lý 

TTHC 
liên 

thông Mã sß TTHC 
30 tháng 6 năm 2025 
cāa Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 

2 

Gia hạn Giấy 

phép sử dÿng tần 

sĀ và thiết bị vô 

tuyến điện đĀi 

với mạng thông 

tin vô tuyến điện 

nội bộ 

2.002789.H21 

14 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ đầy đā, 

đúng quy định. 

 

Trung tâm Phÿc 
vÿ hành chính 
công tỉnh, Địa 
chỉ: 127 Hai Bà 
Trưng, phường 
Quy Nhơn hoặc 
sĀ 69 Hùng 
Vương, phường 
Pleiku, tỉnh Gia 
Lai 

Có 
Toàn 

trình 

Theo quy định 
cāa Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần sĀ vô tuyến 

điện ngày 23/11/2009 

và Luật sửa đổi, bổ 

sung một sĀ điều cāa 

Luật Tần sĀ vô tuyến 

điện ngày 09/11/2022; 

- Nghị định sĀ 

133/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 cāa Chính 

phā. 

- Thông tư sĀ 
265/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 cāa 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính. 

- Thông tư sĀ 
120/2021/TT-BTC ngày 

24/12/2021 cāa Bộ 
trưởng Bộ 

Tài chính. 

- Thông tư sĀ 

Cấp 
tỉnh 



 

3 

 

 
 

STT 
Tên TTHC Thßi hcn gi¿i 

quy¿t 

Đßa điểm ti¿p 
nh⌀n và tr¿ k¿t 
qu¿ gi¿i quy¿t 

TTHC 

Ti¿p nh⌀n 
và tr¿ k¿t 
qu¿ qua 
BCCI 

Măc đ÷ 
DVC 
tr³c 

tuy¿n 

Phí,  
lß phí (n¿u 

có) 
C�n că pháp lý 

TTHC 
liên 

thông Mã sß TTHC 
44/2023/TT-BTC ngày 

29/6/2023 cāa Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính. 

- Thông tư sĀ 
43/2024/TT-BTC ngày 

28/6/2024 cāa Bộ 
trưởng Bộ Tài 
chính. 

- Thông tư sĀ 
64/2025/TT-BTC ngày 

30 tháng 6 năm 2025 
cāa Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

03 

Sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép sử 

dÿng tần sĀ và 

thiết bị vô tuyến 

điện đĀi 

với mạng thông 

tin vô tuyến điện 

nội bộ 

2.002790.H21 

22 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ đầy đā, 

đúng quy định 

 

Trung tâm Phÿc 
vÿ hành chính 
công tỉnh, Địa 
chỉ: 127 Hai Bà 
Trưng, phường 
Quy Nhơn hoặc 
sĀ 69 Hùng 
Vương, phường 
Pleiku, tỉnh Gia 
Lai 

Có 
Toàn 

trình 

Theo quy định 
cāa Bộ Tài 

chính 

- Luật Tần sĀ vô tuyến 

điện ngày 23/11/2009 

và Luật sửa đổi, bổ 

sung một sĀ điều cāa 

Luật Tần sĀ vô tuyến 

điện ngày 09/11/2022; 

- Nghị định sĀ 

133/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 cāa Chính 

phā. 

Cấp 
tỉnh 



 

4 

 

 
 

STT 
Tên TTHC Thßi hcn gi¿i 

quy¿t 

Đßa điểm ti¿p 
nh⌀n và tr¿ k¿t 
qu¿ gi¿i quy¿t 

TTHC 

Ti¿p nh⌀n 
và tr¿ k¿t 
qu¿ qua 
BCCI 

Măc đ÷ 
DVC 
tr³c 

tuy¿n 

Phí,  
lß phí (n¿u 

có) 
C�n că pháp lý 

TTHC 
liên 

thông Mã sß TTHC 
- Thông tư sĀ 
265/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 cāa 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính. 

- Thông tư sĀ 
64/2025/TT-BTC ngày 

30 tháng 6 năm 2025 
cāa Bộ 
trưởng Bộ Tài chính. 
 

 Tßng c÷ng: 03 TTHC       

 


